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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HỆN BẾN CẦU 

TỈNH TÂY NINH                         

 

Bản án số:  02/2025/HS-ST 

Ngày 09-01-2025.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NG VIỆT NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Lê Văn Tài.  

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Trần Văn Tèo – Chủ tịch liên đoàn lao động Hện Bến Cầu.  

2. Ông Huỳnh Thiện Khiêm – Bí thư Hện Đoàn Bến Cầu.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Vương Quốc Dũng – Thư ký Toà án nhân dân 

Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên tòa: Ông Trần Văn Nhiều – Kiểm sát viên và ông Nguyễn Hải Nam 

– Kiểm sát viên. 

 

Ngày 09 tháng 01 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân Hện Bến Cầu, 

tỉnh Tây Ninh, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 114/2024/TLST-HS 

ngày 03 tháng 12 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

118/2024/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 12 năm 2024 đối với các bị cáo:  

1/ Nguyễn Trần T; sinh ngày 02/10/2005, tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đăng 

ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: Ấp Bình Thuận, xã Phước 

Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn 

hoá (học vấn) 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không có; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Trung Nhị và bà Trần Thị Hà; vợ, con: Chưa 

có; tiền án, tiền sự: Không có; nhân thân: Ngày 21/8/2023, bị Tòa án nhân dân 

Hện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xử phạt 06 tháng cải tạo không giam giữ về tội “Cố ý 

gây thương tích”, chấp hành xong ngày 27/4/2024 (Khi thực hiện hành vi phạm tội, 

bị cáo là người từ đủ 16 tuổi Đ dưới 18 tuổi, phạm tội ít nghiêm trọng). Bị cáo bị 

tạm giữ ngày 28/8/2024, tạm giam từ ngày 06/9/2024 tại Nhà tạm giữ Công an 

Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh Đ nay; bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

2/ Phạm Văn D; sinh ngày 30/7/2007, tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đăng ký 

nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: Ấp Bình Thuận, xã Phước Bình, 

thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: Không có; trình độ văn hoá 

(học vấn) 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Phạm Văn Đ và bà Châu Thị Bích T; vợ, con: Chưa có; tiền án, 

tiền sự: Không có; Bị cáo bị tạm giữ ngày 26/8/2024, tạm giam từ ngày 
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04/9/2024 tại Nhà tạm giữ Công an Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh Đ nay; bị cáo 

có mặt tại phiên tòa. 

3/ Nguyễn Thành L; sinh ngày 05/8/2004, tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đăng 

ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: Ấp Phước Thành, xã Phước 

Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: Không có; trình độ văn 

hoá (học vấn) 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Lợi và bà Nguyễn Thị Ngọc Tho; vợ, con: 

Chưa có; tiền án: Tại Bản án số 87/2023/HSST ngày 21/8/2023 của Tòa án nhân 

dân Hện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, căn cứ khoản 6 Điều 134, điểm i, s khoản 1 

Điều 51, điểm d khoản 1 Điều 52, Điều 58, Điều 36 của Bộ luật Hình sự xử phạt 

06 tháng cải tạo không giam giữ, về tội “Cố ý gây thương tích”, chấp hành xong 

ngày 27/4/2024; tiền sự: Không có; Bị cáo bị tạm giữ ngày 27/8/2024, tạm 

giam từ ngày 05/9/2024 tại Nhà tạm giữ Công an Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

Đ nay; bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

4/ Hà Trọng Ng; sinh ngày 04/02/2004, tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đăng ký 

nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: Ấp Gò Ngãi, xã Phước Bình, thị 

xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ văn hoá (học 

vấn) 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Hà Như Liêm và bà Trịnh Thị Mỹ Lệ; vợ, con: Chưa có; tiền 

án, tiền sự: Không có; Bị cáo bị tạm giữ ngày 26/8/2024, tạm giam từ ngày 

04/9/2024 tại Nhà tạm giữ Công an Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh Đ nay; bị cáo 

có mặt tại phiên tòa.  

5/ Nguyễn Gia H; sinh ngày 27/11/2005, tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đăng 

ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: Ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, 

thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ văn hoá 

(học vấn) 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Vĩnh Sang và bà Trần Thị Loan; vợ, con: Chưa 

có; tiền án, tiền sự: Không có; Bị cáo bị tạm giữ ngày 26/8/2024, tạm giam từ 

ngày 04/9/2024 tại Nhà tạm giữ Công an Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh Đ nay; 

bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

6/ Nguyễn Quang Th (Đỏ), sinh ngày 27/7/2003, tại tỉnh Tây Ninh. Nơi 

đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: Ấp Bình Hòa, xã Phước 

Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ 

văn hoá (học vấn) 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quang Thái và bà Nguyễn Thị Thúy Hằng; 

vợ: Tạ Thị Thùy Dương, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không có; Bị cáo bị 

tạm giữ ngày 26/8/2024, tạm giam từ ngày 04/9/2024 tại Nhà tạm giữ Công an 

Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh Đ nay; bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo Phạm Văn D: 

+ Ông Phạm Văn Đ, sinh năm 1979, nơi cư trú: Ấp Bình Thuận, xã 

Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nghề nghiệp: Làm mướn, là 

cha của bị cáo; Có mặt. 
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+ Bà Châu Thị Bích T, sinh năm 1979, nơi cư trú: Ấp Bình Thuận, xã 

Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nghề nghiệp: Công nhân, là mẹ 

của bị cáo; Có mặt. 

- Người bào chữa cho bị cáo Phạm Văn D: Ông Lê Minh Hiền – Trợ 

giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tây Ninh; 

Vắng mặt, có đơn đề nghị. 

- Bị hại: Lê Quốc D; sinh ngày 24/02/2008. Nơi cư trú hiện nay: Ấp 

Chánh, xã An Thạnh, Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Có mặt. 

- Người đại diện hợp pháp của bị hại Lê Quốc D: 

+ Ông Lê Văn TR, sinh năm 1973, nơi cư trú: Ấp Chánh, xã An Thạnh, 

Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Có mặt. 

+ Bà Nguyễn Thị Thùy L, sinh năm 1973, nơi cư trú: Ấp Chánh, xã An 

Thạnh, Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; Có mặt. 

- Đại diện nhà trường nơi bị hại Lê Quốc D học tập: Ông Nguyễn Văn 

Kiều – Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp Á Châu, địa chỉ: Ấp Phước 

Đức A, xã Phước Đông, Hện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 23 giờ ngày 21/8/2024, Lưu Anh Vỹ, Lê Quốc D và Lê Dương D 

Phước sinh ngày 30/11/2008, Nguyễn Trung Nguyên sinh ngày 14/10/2008, 

cùng ngụ Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Lê Bảo Nam sinh ngày 30/8/2009, ngụ 

thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh Đ khu vực xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh uống bia. Đ khoảng 00 giờ 30 phút ngày 22/8/2024 thì tất cả 

điều khiển xe môtô đi về nhà. Khi Đ khu vực Thánh thất Phước Lưu thuộc xã 

Phước Bình, thị xã Trảng Bàng thì bị nhóm Nguyễn Trần T, Phạm Văn D, 

Nguyễn Thành L, Hà Trọng Ng, Nguyễn Gia H, Nguyễn Quang Th chặn đường 

rượt đuổi ném vỏ chai nước ngọt nhưng không gây thương tích. Vỹ, Quốc D, 

Phước, Nam, Nguyên điều khiển đi trên 02 xe môtô chạy thoát về Đ khu vực 

cây xăng Lam Sơn thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, Hện Bến Cầu thì dừng xe 

trên đường nói cHện. Tại đây, Vỹ rủ Quốc D, Phước, Nam, Nguyên đi tìm 

nhóm của T chém trả thù, thì tất cả đồng ý; Vỹ kêu ai có hung khí thì về lấy, 

Phước về nhà lấy 01 cây dao tự chế (dạng kiếm) rồi rủ Châu Khánh Sang sinh 

ngày 14/02/2009, ngụ Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh cùng tham gia đi đánh 

nhau, thì Sang đồng ý. Sau đó, nhóm của Vỹ về nhà của Nam lấy 01 cây dao 

tự chế (dạng kiếm) rồi tiếp tục Đ nhà gặp Phạm Nhựt Hào sinh ngày 28/4/2010, 

ngụ ấp Bình Hoà, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để lấy 

thêm 01 cây dao tự chế (dạng kiếm). Sau đó, Nguyên điều khiển xe môtô biển 

số 70D1-231.54 chở Phước ngồi giữa cầm 01 dao tự chế, Vỹ ngồi sau cầm 01 

dao tự chế; Quốc D điều khiển xe môtô biển số 70H1-591.88 chở Nam ngồi 

giữa cầm 01 dao tự chế, Sang ngồi sau không cầm hung khí chạy qua, chạy lại 
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trên đường 04 lượt theo hướng từ xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng Đ xã An 

Thạnh, Hện Bến Cầu và quay ngược về để tìm nhóm của T chém trả thù. Trên 

đường đi tìm nhóm của T thì Quốc D và Nguyên điều khiển xe rú ga liên tục, 

Vỹ, Phước, Nam kéo lê hung khí trên đường tạo ra tia lửa để kích động nhóm 

của T. 

Sau khi T, D, L, Ng, H, Th chặn đường rượt đuổi ném vỏ chai nước ngọt 

vào nhóm của Vỹ thì tất cả điều khiển đi trên 02 xe môtô quay về nhà Th nói 

cHện được một lúc thì nhìn thấy nhóm của Vỹ đi trên 02 xe môtô chạy qua 

chạy lại trên đường nhiều lần nên T rủ D, L, Ng, H, Th lấy hung khí rượt đuổi 

theo chém nhóm của Vỹ, thì tất cả đồng ý. Th về nhà lấy 02 cây dao tự chế cán 

dài bằng kim loại (dạng cây đao), D Đ nhà Th lấy 01 cây rựa cán dài, H về nhà 

lấy 01 cây vũ ba khúc bằng kim loại, Ng về nhà lấy 01 cây ba chỉa bằng kim 

loại. Sau đó, Th điều khiển xe môtô biển số 70LA-097.58 chở D ngồi giữa cầm 

01 cây rựa cán dài, H ngồi sau cầm 01 cây vũ ba khúc bằng kim loại; Ng điều 

khiển xe môtô biển số 70LA-064.25 chở L ngồi giữa cầm 01 cây ba chỉa bằng 

kim loại và 01 cây dao tự chế, T ngồi sau cầm 01 cây dao tự chế chạy xe trên 

đường theo hướng từ xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng Đ Tỉnh lộ 786 rồi ra 

Quốc lộ 22B chạy về hướng ngã ba xã An Thạnh, Hện Bến Cầu để chặn hướng 

đi của nhóm Vỹ. Trên đường đi tìm nhóm của Vỹ thì Ng, Th điều khiển xe rú 

ga liên tục, T, L, H kéo lê hung khí trên đường tạo ra tia lửa, D đưa rựa lên cao. 

  

Đ khoảng 02 giờ cùng ngày, khi Đ khu vực gần ngã ba An Thạnh thuộc 

ấp Voi, xã An Thạnh, Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thì nhóm của T nhìn thấy 

nhóm của Vỹ điều khiển xe môtô rú ga liên tục, kéo lê hung khí trên đường lưu 

thông theo hướng ngược lại. Hai nhóm chạy qua nhau rồi cùng quay đầu xe lại, 

Quốc D bị Th chặn xe lại nên Quốc D điều khiển xe lách qua phải để bỏ chạy 

thì bị D cầm cây rựa cán dài bằng hai tay đưa lên cao chém 01 cái từ trên xuống 

trúng vào cổ tay trái của Quốc D gây thương tích nên xe của Quốc D chao đảo 

ngã xuống đường. Lúc này, Nguyên điều khiển xe chở Phước và Vỹ bỏ chạy, 

Nam ném hung khí trên đường rồi cùng Sang bỏ chạy thoát; Quốc D bỏ chạy 

bộ được một đoạn thì Ng đuổi theo chặn lại để H dùng cây vũ ba khúc, L dùng 

chân đánh, đá vào hông phải của Quốc D gây chấn thương phần mềm rồi tất 

cả lấy hung khí điều khiển xe môtô chạy về nhà rồi bỏ trốn, sau đó T, D, L, 

Ng, H, Th ra đầu thú. Quốc D sau khi bị đánh thương tích thì được người dân 

đưa Đ Bệnh viện Xuyên Á Gò Dầu cấp cứu và điều trị, sau đó xuất viện. Ngày 

25/8/2024, Lê Quốc D có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với T, D, L, Ng, H, 

Th. 

Ngày 22/8/2024, Ủy ban nhân dân xã An Thạnh, ông Nguyễn Văn Tây sinh 

năm 1973, ngụ ấp Voi, xã An Thạnh, Hện Bến Cầu có đơn kiến nghị Đ Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an Hện Bến Cầu xử lý hình sự đối với nhóm của Nguyễn 

Trần T và nhóm của Lưu Anh Vỹ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. 

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Trần T xúi giục người dưới 18 tuổi phạm 

tội. Nguyễn Thành L đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành 

vi phạm tội do cố ý nên lần phạm tội này là tái phạm. Nguyễn Trần T, Phạm 
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Văn D, Nguyễn Thành L, Hà Trọng Ng, Nguyễn Gia H, Nguyễn Quang Th 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình và tác động gia 

đình bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả, sau khi phạm tội bỏ trốn nhưng 

sau đó đã ra đầu thú.  

* Tại Kết luận giám định số 200/KLTTCT-TTPYTN ngày 02/10/2024 của 

Trung tâm Pháp y tỉnh Tây Ninh, xác định: 

- 01 vết sẹo ở 1/3 dưới cẳng tay trái từ mặt trước Đ mặt trong, kích thước 

trung bình có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 02%. 

- 01 vết sẹo mặt trước 1/3 dưới cẳng tay trái, kích thước trung bình có tỷ lệ 

tổn thương cơ thể là 02%. 

- 01 mảng sẹo mặt ngoài sau 1/3 trên cẳng tay phải, kích thước lớn có tỷ lệ 

tổn thương cơ thể là 03%. 

- 01 mảng sẹo mặt sau khuỷu tay phải, kích thước trung bình có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là 02%. 

- 01 mảng sẹo ở gai chậu trước trên bên phải, kích thước trung bình có tỷ 

lệ tổn thương cơ thể là 02%. 

- 01 mảng sẹo ở mắt cá ngoài bên phải, kích thước trung bình có tỷ lệ tổn 

thương cơ thể là 02%. 

- Các vết xây xát biến đổi sắc tố da gồm: 01 vết xây xát biến đổi sắc tố da 

vùng bả vai phải, 01 vết xây xát biến đổi sắc tố da mặt sau 1/3 dưới cổ tay phải, 

có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 01%. 

- Gãy 1/3 dưới xương quay kết quả điều tra tốt có tỷ lệ tổn thương cơ thể 

là 08%. 

- Đứt động mạch quay cẳng tay đã khâu nối, không có biểu hiện thiếu máu 

nuôi dưỡng, có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 04%. 

- Tổn thương nhánh thần kinh quay, có tỷ lệ tổn thương cơ thể là 11%. 

Kết luận tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của Lê Quốc D tại thời điểm 

giám định là 32% theo Thông tư 22/2019/TT-BYT. Thương tích 01 vết sẹo ở 

1/3 dưới cẳng tay trái từ mặt trước Đ mặt trong, kích thước (24 x 0,4) cm phù 

hợp do vật sắc gây ra. Những thương tích khác không đủ cơ sở để trả lời do vật 

gì gây ra. Cơ chế hình thành thương tích là trực tiếp. 

* Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng: Toàn bộ vật chứng đã được cHển Đ 

Chi cục Thi hành án dân sự Hện Bến Cầu tạm giữ chờ xử lý. 

* Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Trần T, Phạm Văn D, Hà Trọng Ng, 

Nguyễn Thành L, Nguyễn Gia H, Nguyễn Quang Th đã thỏa thuận bồi thường 

cho gia đình bị hại Lê Quốc D với số tiền 130.000.000 đồng, gia đình bị hại đã 

nhận tiền và có đơn xin bãi nại. Tại phiên tòa bị hại Lê Quốc D, người đại diện 

hợp pháp của bị hại (ông TR, bà L) xác nhận đã nhận tiền bồi thường, không 

yêu cầu bồi thường gì thêm và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho các bị cáo. 

Tại bản Cáo trạng số 116/CT-VKSBC ngày 29 tháng 11 năm 2024 của 

Viện kiểm sát nhân dân Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã truy tố các bị cáo 

Nguyễn Trần T, Phạm Văn D, Nguyễn Thành L, Hà Trọng Ng, Nguyễn Gia H, 
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Nguyễn Quang Th về tội “Cố ý gây thương tích” được quy định tại điểm c 

khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

 Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Hện Bến Cầu giữ quyền 

công tố luận tội và tranh luận: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo 

và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Trần T, Phạm Văn 

D, Nguyễn Thành L, Hà Trọng Ng, Nguyễn Gia H, Nguyễn Quang Th phạm 

tội “Cố ý gây thương tích”. 

- Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm o khoản 1 Điều 52; điểm b, s 

khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, đề 

nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Trần T mức án từ 04 năm Đ 05 năm tù. 

- Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58; Điều 91; Điều 101; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử 

phạt bị cáo Phạm Văn D từ mức án 03 năm Đ 04 năm tù. 

- Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm b, s 

khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, đề 

nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L mức án từ 03 năm Đ 04 năm tù. 

- Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Hà 

Trọng Ng mức án từ 03 năm Đ 04 năm tù. 

- Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn 

Gia H mức án từ 03 năm Đ 04 năm tù. 

- Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 

17; Điều 58; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn 

Quang Th mức án từ 03 năm Đ 04 năm tù. 

- Hình phạt bổ sung: Không. 

- Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật 

Tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng theo quy định. 

- Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận các bị cáo đã bồi thường thiệt hại xong 

cho bị hại số tiền 130.000.000 đồng, gia đình bị hại Lê Quốc D không yêu cầu 

bồi thường gì thêm và có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt. 

* Tại phiên tòa người đại diện hợp pháp cho bị cáo Phạm Văn D (Ông Đ, 

bà T) thống nhất với nội dung truy tố của Viện kiểm sát nhân dân Hện Bến Cầu 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm 

về lại với gia đình, tạo điều kiện cho gia đình giáo dục bị cáo trở thành người 

công dân tốt. 

* Đại diện Trường trung cấp Á Châu (nơi bị hại Lê Quốc D đang học tập) 

– Ông Nguyễn Văn Kiều trình bày: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử phạt 

các bị cáo mức án thấp nhất có thể, bởi vì các bị cáo đều còn nhỏ, suy nghĩ còn 

nông cạn để tạo điều kiện cho các bị cáo sớm tái hòa nhập lại cộng đồng, giáo 

dục trở thành người công dân tốt. 

* Người bào chữa cho bị cáo Phạm Văn D – ông Lê Minh Hiền gửi bài 

bào chữa cho bị cáo với nội dung đề nghị như sau: Về tội danh, tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân thống nhất với Viện kiểm sát 



 

 

7 

 

nhân dân Hện Bến Cầu. Ông Hiền đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c 

khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 91; Điều 101 Bộ luật 

Hình sự xử phạt bị cáo Phạm Văn D mức án từ 03 năm Đ 03 năm 06 tháng tù. 

 * Lời nói sau cùng của các bị cáo:  

- Bị cáo Nguyễn Trần T: Bị cáo đã biết lỗi, bị cáo xin lỗi bị hại và gia 

đình bị hại, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm 

quay về với gia đình, trở thành người công dân tốt. 

- Bị cáo Phạm Văn D: Bị cáo đã biết lỗi, bị cáo xin lỗi bị hại và gia đình 

bị hại, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm quay 

về với gia đình, làm lại cuộc đời. 

- Bị cáo Nguyễn Thành L: Bị cáo đã biết lỗi, bị cáo xin lỗi bị hại và gia 

đình bị hại, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm 

quay về với gia đình. 

- Bị cáo Hà Trọng Ng: Bị cáo đã biết lỗi, bị cáo xin lỗi bị hại và gia đình 

bị hại, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

Bị cáo Nguyễn Gia H: Bị cáo đã biết lỗi, bị cáo xin lỗi bị hại và gia đình 

bị hại, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm quay 

về với gia đình. 

- Bị cáo Nguyễn Quang Th: Bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội 

của bị cáo, bị cáo xin lỗi bị hại và gia đình bị hại, xin Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm quay về với gia đình, trở thành người 

công dân tốt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Hện Bến 

Cầu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Hện Bến Cầu, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. Người bào 

chữa cho bị cáo Phạm Văn D đã thực hiện đúng quyền và Ng vụ theo quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự (Vắng mặt có đơn đề nghị và có gửi bài bào chữa cho 

Tòa án). 

[2] Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

các bị cáo. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau và phù hợp với lời khai 

của bị hại, người làm chứng, các vật chứng được thu giữ, cùng các tài liệu 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Cụ thể, khoảng 02 giờ ngày 22/8/2024, 

tại khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, Hện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, chỉ vì mâu 

thuẫn nhỏ nhặt nên Nguyễn Trần T rủ Phạm Văn D (người dưới 18 tuổi), Hà 
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Trọng Ng, Nguyễn Thành L, Nguyễn Gia H, Nguyễn Quang Th mang theo dao 

tự chế, rựa, cây dũ 03 khúc, cây chỉa là hung khí nguy hiểm để đánh, chém Lê 

Quốc D. Trong đó, T là người rũ rê, Th chặn đầu xe, Văn D dùng rựa chém vào 

cổ tay trái của Quốc D, Ng đuổi theo chặn lại để H dùng cây vũ ba khúc, L 

dùng chân đánh, đá vào hông phải của Quốc D gây tổn thương cơ thể là 32%. 

 [3] Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo Nguyễn 

Trần T, Phạm Văn D, Hà Trọng Ng, Nguyễn Thành L, Nguyễn Gia H, Nguyễn 

Quang Th là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm Đ sức khỏe của người 

khác được pháp luật bảo vệ nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đã thực 

hiện.  

 [4] Từ căn cứ nêu trên xét thấy việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân 

Hện Bến Cầu đối với các bị cáo là có căn cứ. Đã có đủ cơ sở kết luận các bị 

cáo Nguyễn Trần T, Phạm Văn D, Hà Trọng Ng, Nguyễn Thành L, Nguyễn 

Gia H, Nguyễn Quang Th đã phạm tội “Cố ý gây thương tích”, tội phạm và 

hình phạt được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. 

[5] Khi quyết định hình phạt cần xem xét vai trò của từng bị cáo, tình 

tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo: 

[5.1] Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án:  

- Đối với bị cáo Nguyễn Trần T: Bị cáo T là người trực tiếp rủ các bị 

cáo Phạm Văn D, Hà Trọng Ng, Nguyễn Thành L, Nguyễn Gia H, Nguyễn 

Quang Th phạm tội nên bị cáo T phải chịu trách nhiệm hình sự chính trong vụ 

án.  

- Đối với bị cáo Phạm Văn D: Bị cáo là người trực tiếp thực hiện hành 

vi phạm tội cùng với các bị cáo khác, hành vi dùng rựa chém bị hại là do bị 

cáo D thực hiện, tỉ lệ tổn thương cơ thể do bị cáo gây ra cho bị hại là nhiều 

nhất. Tuy nhiên, khi bị cáo thực hiện hành vi phạm tội bị cáo chưa đủ 18 tuổi 

nên cần áp dụng những quy định đối với người dưới 18 tuổi phạm tội tại 

chương XII Bộ luật Hình sự để xử lý đối với bị cáo. 

- Các bị cáo Hà Trọng Ng, Nguyễn Thành L, Nguyễn Gia H, Nguyễn 

Quang Th đều tham gia vào vụ việc gây thương tích cho bị hại nên cùng chịu 

trách nhiệm hình sự như nhau. 

 [5.2] Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Nguyễn Trần T phải chịu tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật 

Hình sự với tình tiết “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội”. Bị cáo Nguyễn 

Thành L phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại 

điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự với tình tiết “Tái phạm”. 

[5.3] Tình tiết giảm nhẹ:  

- Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, biết 

ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của các bị cáo nên được áp dụng điểm s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự giảm nhẹ một phần hình phạt;  

- Các bị cáo Nguyễn Trần T, Phạm Văn D, Hà Trọng Ng, Nguyễn Thành 

L, Nguyễn Gia H, Nguyễn Quang Th đã bồi thường cho gia đình bị hại Lê 

Quốc D với số tiền 130.000.000 đồng. Gia đình bị hại Lê Quốc D không yêu 
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cầu bồi thường gì thêm nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các 

bị cáo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

- Các bị cáo Nguyễn Trần T, Phạm Văn D, Hà Trọng Ng, Nguyễn Thành 

L, Nguyễn Gia H, Nguyễn Quang Th sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã Đ 

Cơ quan Công an để đầu thú nên cần được xem xét giảm nhẹ hình phạt theo 

quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

- Bị cáo Phạm Văn D có ông ngoại là người có công cách mạng được tặng 

Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 3, bị cáo Ng có ông nội là người có 

công cách mạng nên các bị cáo được xem xét giảm nhẹ hình phạt theo quy định 

tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

- Do gia đình bị hại có đơn xin bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị 

cáo nên các bị cáo trong vụ án đều được xem xét giảm nhẹ hình phạt theo quy 

định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[5.4] Nhân thân các bị cáo: Trong vụ án có bị cáo T là người có nhân thân 

xấu, bị cáo đã từng bị Tòa án xét xử về tội “Cố ý gây thương tích” khi chưa đủ 

18 tuổi tuy không được xem là tái phạm nhưng được xem là có nhân thân xấu. 

Từ những nhận định trên Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt 

tù, cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian tương xứng với hành vi của 

các bị cáo mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa tội phạm. Tuy nhiên, các 

bị cáo đều có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự nên đều được xem xét quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất 

của khung hình phạt được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật 

Hình sự. 

[6] Xử lý vật chứng: 01 lưỡi rựa bằng kim loại, có kích thước (48,1cm x 

6,2cm x 0,1cm). Là vật chứng không còn giá trị sử dụng nên cần tuyên tịch 

thu, tiêu hủy. 

[7] Trách nhiệm dân sự: Các bị cáo Nguyễn Trần T, Phạm Văn D, Hà 

Trọng Ng, Nguyễn Thành L, Nguyễn Gia H, Nguyễn Quang Th đã bồi thường 

cho gia đình bị hại Lê Quốc D với số tiền 130.000.000 đồng. Gia đình bị hại 

Lê Quốc D không yêu cầu bồi thường gì thêm nên cần ghi nhận. 

[8]  Đối với hành vi gây rối trật tự công cộng của các bị can Nguyễn Trần 

T, Phạm Văn D, Nguyễn Thành L, Hà Trọng Ng, Nguyễn Gia H, Nguyễn 

Quang Th, Lưu Anh Vỹ, Lê Quốc D, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hện 

Bến Cầu đã tách ra vụ án khác để điều tra, truy tố, xét xử. 

[9] Đối với các đối tượng Lê Dương D Phước, Nguyễn Trung Nguyên, 

Châu Khánh Sang, Lê Bảo Nam, Phạm Nhựt Hào là người dưới 16 tuổi, chưa 

đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hện Bến 

Cầu đã có công văn cHển hồ sơ vi phạm hành chính Đ Công an xã An Thạnh, 

Hện Bến Cầu và Công an các xã Phước Chỉ, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, 

tỉnh Tây Ninh để xử lý hành chính theo quy định. 

[10] Về án phí hình sự sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ 

thẩm theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH:  

1/ Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm o khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 54; Điều 58 Bộ luật 

Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Trần T 04 (Bốn) năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 28/8/2024. 

2/ Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 54; Điều 58 Bộ luật 

Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 03 (Ba) năm, 06 (Sáu) tháng tù về tội 

“Cố ý gây thương tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

27/8/2024. 

3/ Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Hà Trọng Ng 03 (Ba) năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 26/8/2024. 

4/ Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Th 03 (Ba) năm tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 26/8/2024. 

5/ Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Gia H 03 (Ba) năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 26/8/2024. 

 6/ Căn cứ vào điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 17; Điều 38; Điều 54; Điều 58; Điều 91; Điều 101 Bộ luật Hình 

sự. 

Xử phạt bị cáo Phạm Văn D 03 (Ba) năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 26/8/2024. 

7/ Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

- Tuyên tịch thu, tiêu hủy: 01 lưỡi rựa bằng kim loại, có kích thước 

(48,1cm x 6,2cm x 0,1cm). 

8/ Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận các bị cáo Nguyễn Trần T, Phạm 

Văn D, Hà Trọng Ng, Nguyễn Thành L, Nguyễn Gia H, Nguyễn Quang Th đã 

bồi thường cho gia đình bị hại Lê Quốc D với số tiền 130.000.000 đồng. Gia 

đình bị hại Lê Quốc D không yêu cầu bồi thường gì thêm. 

9/ Án phí: Căn cứ vào Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 

23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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 10/ Quyền kháng cáo: Các bị cáo, bị hại, người đại diện hợp pháp của bị 

cáo Phạm Văn D; Người đại diện hợp pháp của bị hại Lê Quốc D được quyền 

kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án. Người bào chữa cho bị cáo Phạm Văn D được quyền 

kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy 

định của pháp luật. 
Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT. TANDTC (Vụ 1); 

- TAND Cấp cao tại TPHCM; 

- VKSND Cấp cao tại TPHCM; 

- Phòng kiểm tra nghiệp vụ TAND tỉnh Tây 

Ninh; 

- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND H. Bến Cầu; 

- Phòng PV 06 CA tỉnh Tây Ninh; 

- CA H. Bến Cầu; 

- NTG CA. H. Bến Cầu; 

- Phòng lý lịch Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh; 

- Chi cục THADS H. Bến Cầu; 

- Bị cáo; 

- Những người TGTT khác; 

- Lưu hồ sơ; 

- Lưu án văn;  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Lê Văn Tài 
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